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	ĐỀ THI HỌC KỲ I (2025-2026) 

Môn: Hệ Thống Cấp Nước Chữa Cháy
Mã môn học: WSFS326117
Mã đề: DT2025 (Đề thi có 01 trang)
Thời gian: 60 phút
Được phép sử dụng tài liệu.


ĐÁP ÁN

Câu 1 (3đ):

Thành phần chính hệ thống báo cháy:
· Trung tâm/tủ báo cháy.

· Thiết bị đầu vào: đầu báo, nút nhấn khẩn cấp.

· Thiết bị đầu ra: chuông, đèn.

· Dây dẫn, trở kháng cuối dây, thiết bị ngoại vi khác, nguồn điện.
Nguyên lý làm việc: trung tâm báo cháy sẽ nhận các tín hiệu từ các thiết bị đầu vào như đầu báo, nút nhấn, truyền tín hiệu thông qua dây dẫn. Trung tâm sẽ phát tín hiệu báo cháy thông qua dạng âm thanh và ánh sáng để thông báo về sự phát hiện đám cháy tiềm tàng.

Câu 2 (3đ):
Tính chịu lửa của công trình là gì? cho ví dụ.

Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng là thời gian kể từ khi bắt đầu thử chịu lửa theo chế độ nhiệt tiêu chuẩn cho đến khi xuất hiện trạng thái giới hạn.
· Các đặc trưng giới hạn chịu lửa:

· R: mất khả năng chịu lực

· E: mất tính toàn vẹn

· I: mất khả năng cách nhiệt

· W: mất khả năng hạn chế bức xạ nhiệt
Ví dụ: cấu kiện có giới hạn chịu lửa yêu cầu là REI 120 ý nghĩa là cấu kiện phải duy trì được đồng thời 3 khả năng: chịu lực, toàn vẹn, và cách nhiệt trong thời gian chịu lửa 120 phút.

Câu 3 (4đ):
	+ Nút 1
	
	

	- Lưu lượng đầu phun

	Q1 =
	1.5
	L/s

	
	90
	L/min

	
	0.0015
	m3/s


	+ Đoạn ống 1-2
	
	

	- Lưu lượng đoạn ống, Q1-2 =
	90
	L/min

	
	0.0015
	m3/s

	- Chiều dài ống, L
	3
	m

	- Đường kính trong ống, D1-2 =
	20
	mm

	- Tổn thất ống, hL1-2 =
	4.4099
	m

	
	0.4326
	Bar

	- Vận tốc nước trong ống, V =
	4.7746
	m/s


	+ Nút 2
	
	
	

	- Áp suất đầu phun
	
	

	P3 =
	1.6795
	Bar
	

	
	17.1199
	m
	


Số hiệu: BM17/QT-PĐBCL-RĐTV
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